
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÌNH THẢĨ BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô; Thái Bình, ngàyÓtỊ' tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Công bỏ Danh mục thủ tục hành chính đuọ*c sửa đổi, bỗ sung

trong lĩnh vực đưòng thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Giao thông vận tải, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã

trên địa bàn tỉnh Thái Bình

CHỮ TỊCH ỦY BAN NHAN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tồ chức chỉnh quyền địa
phương năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010
vê kiêm soát thủ tục hành chính; số 92/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 07/8/2Ồ17 sửa đổi, bổ
sung một số điều của các nghị định ỉỉên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; ?

ề%:Căn cứ Thông tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn Ĩ3hòrẫễắíf:ữ
ìáêm soát thủ tục hành chỉnh; 1 ẩị ^

ri . i c H
Chỉnh phủ hưởng dân vê nghiệp vụ

Căn cứ Quyêt định sô 120/QĐ-BGTVTngày 07/02/2025 của Bộ Giao -
vận tải về việc công bổ thủ tục hành chính được sửa đổi, bẳ sung trong lĩnh vực\
đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản ỉý của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số
25/TTr-SGTVT ngày 24/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH

o

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính
được sửa đôi, bô sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa, gôm:

- 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận
tải tại các Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh: số 149/QĐ-ƯBND ngày
02/02/2024; số 940/QĐ-lJBND ngày 10/4/2019;

- 09 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân
cấp huyện tại Quyết định số 939/QĐ-lJBND ngày 10/4/2019 của ủy ban nhân
dân tỉnh;

- 09 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa
thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã tại Quyết định số
939/QĐ-ƯBND ngày 10/4/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh,

(có Phụ lục Danh mục kèm theo).
Điều 2. Nội dung các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này được

thực hiện theo Quyết định số 120/QĐ-BGTVT ngày 07/02/2025 của Bọ Giao
ứiông vận tải.



Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liêư
quan cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chírủi; xây dựng, ban
hành quy trình nội bộ, chi tiết, điện tử các thủ tục hành chính tại Điêu 1 Quyêt
định này; hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; phôi họp với các cơ
quan có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông

vận tải; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân
xã, phường, ứiị trấn và các tổ chức, cá nhâĩi có liên quan chịu trách nhìỹtì thì
hành Quyết định này./.>ộ5
Noi nhận:
-Như Điều 5;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnla;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Cồng Thông tin điện từ cùa tĩnh;

KT. CHỦ TỊC

- Lưu: VT, CTXDGT, NCKS,
Lại Văn Hoàn



LDANH MỤ

Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ịĩ sổ /QĐ-UBND ngày /02/2025 của ủy ban nhân dân tỉnh Thải Bình).

CHÍNH THUỘC THẢM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA sở GIAO THÔNG VẬN TẢI

TT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính Nội dung sửa đổi Căn cứ pháp lý

1 1.004088

Đãng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác
trên đường thủy nội địa
{Thủ tục sô 20, Phần IU. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục
kèm theo Quyết định sỗ 940/QĐ~UBND ngày Ỉ0/4/20Ỉ9 của
ƯBNDtỉn^

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 120/QĐ-
BGTVT ngày 07/02/2025
của Bộ Giao thông vận tải
về việc công bố ứiủ tục
hành chính được sửa đổi,
bổ sung trong lĩnh vực
đường thủy nội địa thuộc
phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Giao thông vận
tải.

2 1.004047

Đãng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác
trên đường thủy nội địa
{Thủ tục số 31, Phần IIL Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục
kèm theo Quyết định sỗ 940/QĐ-UBND ngày ỈỒ/4/20Ỉ9 của
UBND tỉníĩ)

- Thành phần hồ sơ;
- Cãn cứ pháp lý.

3 1.004036

Đãng ký lại phương tiện trong ừường họp chuyển từ cơ quan
đãng ký khác sang cơ quan đãng ký phương tiện thủy nội địa
ựhủ tục số 32, Phần IIL Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục
kèm theo Quyết định sổ 940/QĐ-UBND ngày ỉ 0/4/2019 của
UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Cãn cứ pháp lý.

4 2.001711

Đãng ký lại phưoTig tiện trong trường hợp phưoTig tiện tíiay đối
tên, tính năng kỹ thuật
{Thủ tục số 33, Phần ỈỈL Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục
kèm theo Qvyết định số 940/QĐ-ƯBND ngày ỈO/4/2019 của
UBND tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

5 1.004002 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu
phương tiện nhưng không thay đôi cơ quan đãng ký phương tiện

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

ĨJ'-/jẾáỉ^^-&iĩâỀì



TT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính Nội dung sửa đỗi Căn cứ pháp lý

{Thủ tục số 34, Phẩn ỈIL Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục
kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày ỈO/4/2019 của
UBNDtin^

6 1.003970

Đãng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyến quyển sở hữu
phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đãng ký phưcmg tiện
Ợhủ tục số 35, Phần IIL Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục
kèm theo Quyết định số 94Ồ/QĐ-UBND ngày Ỉ0/4/20Ỉ9 của
UBNDtm

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

Quyết định số 120/QĐ-
BGTVT ngày 07/02/2025
của Bộ Giao thông vận tải
về việc công bố thủ tục
hành chính được sửa đôi,
bồ sung trong lĩnh vực
đường thủy nội địa ứiuộc
phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Giao thông vận
tải.

7 1.006391

Đãng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay
đồi trụ sở hoặc nơi đãng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương
tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
{Thủ tục sổ 36, Phàn III. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục
kèm theo Quyết định số 940/QĐ~UBND ngày ỈO/4/2019 của
UBNDtỉn^

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

8 1.003930

Câp lại Giây chứng nhận đăng ký phương tiện
Ợhủ tục số 37, Phần IIL Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục
kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày Ỉ0/4/2ỒỈ9 của
UBNDtỉn^

- Thành phần hồ sơ;
- Cãn cứ pháp lý.

9 2.001659

Xóa đãng ký phương tiện
{Thủ tục sẻ 38, Phần IIL Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục
kèm theo Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày Ỉ0/4/20Ỉ9 của
UBNDtỉn^

- Tên thủ tục;
- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

10 1.003135

Cấp, cấp lại, chuyến đối giấy chứng nhận khả năng chuyên môn,
chứng chỉ chuyên môn
{Thủ tục sổ ỉ, Phàn lỉ. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục kèm
theo Quyết định số Ỉ49/QĐ-ƯBND ngày 02/02/2024 của UBND
tinh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.



II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẢM QUYÈN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

TT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính Nội dung sửa đểỉ Căn cứ pháp lý

1 1.004088

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác
trên đường ứiủy nội địa
{Thủ tục số ỉ, Phàn 11. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục kèm
theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày Ỉ0/4/20Ỉ9 cua ƯBND
tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý

2 1.004047

Đãng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác
trên đường thủy nội địa
{Thủ tục sổ 2, Phần lỉ. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục kèm
theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày Ỉ0U/20Ỉ9 của ƯBND
tinh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý. Quyết định số 120/QĐ-

BGTVT ngày 07/02/2025
của Bộ Giao thông vận tải
về việc công bố thủ tục
hành chính được sừa đổi,
bổ sung trong lĩnh vực
đường thủy nội địa thuộc
phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Giao thông vận
tải.

3 1.004036

Đãng ký lại phương tiện trong trường họp chuyển từ cơ quan
đăng ký khác sang cơ quan đàng ký phương tiện thủy nội địa
{Thủ tục số 3, Phần IL Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ ỉục kèm
theo Quyết định sỗ 939/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 cua UBND
tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

4 2.001711

Đăng ký ỉại phương tiện trong trường họp phương tiện thay đổi
tên, tính năng kỹ thuật
{Thủ tục số 4, Phần 11. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục kèm
theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày Ỉ0/4/20Ỉ9 cua UBND
tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý

5 1.004002

Đãng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyến quyền sở hữu
phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
(Thủ tục sô 5, Phần 11. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ ỉục kèm
theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 cua ƯBND
tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý



TT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính Nội dung sửa đỗi Căn cử pháp lý

6 1.003970

Đãng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyên quyên sở hữu
phương tiện đồng thời thay đồi cơ quan đãng ký phương tiện
Ợhủ tục số 6, Phàn 11. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục kèm
theo Quyết định sỗ 939/QĐ-UBND ngày Ỉ0/4/20Ỉ9 của UBND
tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý

Quyết định số 120/QĐ-
BGTVT ngày 07/02/2025
của Bộ Giao thông vận tải
về việc công bố thủ tục
hành chính được sửa đổi,
bổ sung trong lĩnh vực
đường thủy nội địa thuộc
phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Giao thông vận
tải.

7 1.006391

Đãng ký lại phương tiện trong ữưòmg hợp chủ phương tiện thay
đổi trụ sở hoặc nơi đãng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương
tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
(Thủ tục số 7, Phần II. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ ỉục kèm
theo Quyết định số 939/QĐ-ƯBND ngày Ỉ0/4/20Ĩ9 của UBND
tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý

8 1.003930

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
(Thủ tục số 8, Phần 11. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục kèm
theo Quyết định sỗ 939/QĐ-ƯBND ngày Ĩ0/4/20Ỉ9 của UBND
tinh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý

9 2.001659

Xóa đãng ký phương tiện
(Thủ tục số 9, Phần II. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục kèm
theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND
tinh)

- Tên thủ tục;
- Thành phần hò sơ;
- Căn cứ pháp lý.



III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

TT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính Nội dung sửa đổi Căn cử pháp lý

1 1.004088

Đãng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai ứiác
trên đường thủy nội địa
{Thủ tục số ỉ, Phần ỈL Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục kèm
theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày ỉ0/4/20ỉ9 của UBND
tinh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

2 1.004047

Đăng ký phương tiện lần đẩu đồi với phương tiện đang khai thác
trên đường thủy nội địa
{Thủ tục số 2, Phần IL Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục kèm
theo Quyết định số 939/QĐ-ƯBND ngày Ỉ0/4/20Ỉ9 của UBND
tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý. Quyết định số 120/QĐ-

BGTVT ngày 07/02/2025
của Bộ Giao thông vận tải
về việc công bố ứiủ tục
hành chính được sửa đổi,
bồ sung trong lĩnh vực
đường thủy nội địa thuộc
phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Giao thông vận
tải.

3 1.004036

Đãng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyến từ cơ quan
đăng ký khác sang cơ quan đãng ký phương tiện thủy nội địa
Ợhủ tục số 3, Phần 11. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ ỉục kèm
theo Quyết định sổ 939/QĐ-ƯBND ngày Ỉ0/4/20Ĩ9 của UBND
tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

4 2.001711

Đãng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đối
tên, tính năng kỹ thuật
{Thủ tục số 4, Phần ỈL Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục kem
theo Quyết định số 939/QĐ-ƯBND ngày 10/4/2019 của UBND
tinh)

- Thành phần hồ sơ;
- Càn cứ pháp lý.

5 1.004002

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu
phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
(Thù tục sổ 5, Phần 11. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục kèm
theo Quyết định sỗ 939/QĐ-UBND ngày ỈỒ/4/20Ỉ9 của ƯBND
tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Càn cứ pháp lý.



TT
Mã

TTHC
Tên thủ tục hành chính Nội dung sửa đổi Căn cứ pháp lý

6 1.003970

Đãng ký lại phương tiện trong trường họp chuyên quyên sở hữu
phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Ợhủ tục số 6, Phần 11. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục kèm
theo Quyết định số 939/QĐ-ƯBND ngày Ỉ0/4/2ỒỈ9 của UBND
tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Cãn cứ pháp lý.

Quyết định số 120/QĐ-
BGTVT ngày 07/02/2025
của Bộ Giao thông vận tải
về việc công bố thủ tục
hành chính được sửa đoij
bổ sung trong lĩnh vực
đường thủy nội địa ứiuộc
phạm vi chức nãng quản
lý của Bộ Giao thông vận
tải.

7 1.006391

Đãng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay
đổi trụ sỡ hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương
tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
(Thủ tục số 7, Phần 11. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục kềm
theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày ỈO/4/2019 của UBND
tinh)

- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.

8 1.003930

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Ợhủ tục số 8, Phàn 11. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ lục kèm
theo Quyết định sổ 939/QĐ-UBND ngày ỈO/4/2019 của UBND
tỉnh)

- Thành phần hồ sơ;
- Càn cứ pháp lý.

9 2.001659

Xóa đăng ký phương tiện
(Thủ tục sẻ 9, Phần 11. Lĩnh vực đường thủy nội địa, Phụ ỉục kèm
theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày ỈỒ/4/20Ỉ9 của UBND
tinh)

- Tên ứiủ tục;
- Thành phần hồ sơ;
- Căn cứ pháp lý.
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